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                                           Luyện Ca  
                      Ðể Có Tiếng Hát Tuyệt Vời 

 

I. Boäâ Maùy Phaùt AÂm 

 

1. Bộ phận bôm hôi : hai laù phoåi – Hoaønh caùch moâ 

- Laáy hôi 

- Neùn hôi 

- Ñaåy hôi 

 

2.  Boä phaän phaùt thanh : Hai daây thanh ñôùi (vocal cords) 

-     Hình chöõ V naèm ngang thanh quaûn (larynx) 

- Rung do laøn hôi ñaåy leân taïo ra aâm thanh. 

 

3. Boä phaän doäi aâm, taêng aâm :  nhôø xoang mieäng, xoang muõi, xoang traùn. 

- Khuyeách ñaïi aâm thanh lôùn leân 

 

4. Boä phaän phaùt aâm : Raêng, löôõi, moâi mieäng, haøm döôùi. 

 

- Naén noùt töøng tieáng cho  lôøi ca troøn vaønh roõ chöõ 
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 Laáy hôi 

  

- Lấy hơi qua cả đƣờng miệng vaø mũi. 

- Nếu chỉ lấy hơi qua mũi thì  dễ  laøm cho “so vai”, phaùt ra tiếng xì vaø khoâng lấy 

hơi nhanh đƣợc. 

- Khi hơi vaøo phổi (lung). Phổi nở ra: 

 

.  Hoaønh caùch moâ (diaphram) hạ xuống, bụng nở ra. 

.  Caùc xƣơng sƣờn cũng nở roäng, ngực hơi phoàng leân. 

 

+   Quan saùt Boä Maùy Phaùt AÂm 
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+   Daây Thanh ñôùi nhìn ngang 

 

             

           

+   Hoaønh Caùch moâ vaø Buoàng phoåi 

 

 

        

 Neùn hôi  

-   Động taùc sau khi lấy hơi laø neùn hơi. 

-    Khi neùn hơi, phần bụng sẽ caêng cứng hơn, thôøi gian neùn hôi keùo  

     daøi chöøng vaøi ba giaây. 
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 Döôõng aâm 

 

- Ñaåy hôi ra töø töø do hoaønh caùch moâ naâng leân daàn. 

- Hơi quyện trong miệng thay vì đẩy ra ngoaøi miệng. 

- Laøn hôi ñöôïc ñieàu tieát hôïp lyù cho töøng caâu nhaïc daøi ngaén, cao thaáp, maïnh nheï. 

- Để diễn tả caùc nhạc sắc Marcato (mạnh), staccato (rời) hoặc vƣơn cao, bụng hơi 

eùp lại. 

 

 Phaùt aâm 

 

- AÂm thanh phaùt ra đƣợc laø do hai  daây thanh đới (vocal cords) nằm trong thanh 

quản (laryns). 

- Khi 2 daây thanh đới rung (đóng - mở) tạo ra  aâm thanh. 

- Cao độ của aâm thanh phaùt ra ảnh hƣởng bởi chiều daøi, kích thƣớc (to/nhỏ) vaø độ 

rung (frequency) của hai daây thanh đới. 

- Thanh ñôùi (vocal cords) rung (đoùng – mở) caøng nhanh,  aâm thanh caøng cao. 

 

.   Trẻ nhỏ : hôn 300Hz 

.   Ñaøn baø : khoảng 210Hz 

                  .   Ñaøn oâng: khoảng 125Hz 

 

    Kheùp AÂm 

 

              Một đặc điểm quan trọng khaùc trong tiếng Việt  laø aâm ñoùng  

                      nhiều hơn  aâm mở. 

 

      -    Những aâm mở: Hoa, quaû, mơ, thi ca, hoïa... 

      -    Những aâm đoùng: Nhìn, xin, thöông xoùt... 

 

Lấy Hơi Trong Ca Hát 
 

- Lấy hơi: lấy nhẹ nhàng và mau lẹ qua đƣờng miệng và mũi. Phình bụng (hạ hoành 

cách mô xuống) và trƣơng ngực, không nhô vai. 

- Nén hơi vài giây trƣớc khi hát. Ngực vẫn căng 

- Đẩy hơi đều đặn, tránh phung phí làn hơi. Diễn tả các nhạc sắc bằng cách ép 

bụng, tránh dùng thanh đới. 

- Phóng âm thanh ra phía trƣớc mặt. Điểm tựa là xƣơng “chậu” 

- Lấy hơi cũng là diễn tả tâm tình > có lúc không nên, có lúc nên. 

- Lấy hơi qúa nhiều trong một câu, nghe rời rạc.  
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- Những bài hát cuối câu ngân dài, phải thay nhau lấy hơi. 

- Lấy hơi bằng miệng và mũi cùng một lúc khi hát. 

- Bình thƣờng chúng ta thở bằng mũi, nhƣng khi hát thƣờng phải lấy hơi nhanh, 

nên nếu chỉ lấy hơi bằng mũi: 

.   Bị “so vai” khi lấy hơi nhiều 

                  .   Bị lấy hơi chậm  

.   Bị phát ra tiếng rít (gió).  

 

 

Bài Thực Tập : 

- Khởi đầu lấy hơi qua mũi, nhẹ nhàng không gây tiếng động. 

- L ấy h ơi ng ắn (dấu lặng móc) 

- Lấy hơi dài (dấu lặng đen) 

- Dấu chấm lƣu ngân dài tùy ý. 

 

 

 
 

 

Lấy hơi bình thƣờng và Lấy hơi trộm 
 

- Lấy hơi bình thƣờng (sau dấu nghỉ) và lấy hơi trộm: lấy hơi nhanh qua mũi và 

miệng (có thể vừa mở khẩu hình vừa lấy hơi).  

- Lấy hơi trộm phải nhanh và nhẹ nhàng, không phát ra tiếng rít nhiều. 

- Nếu một câu quá dài, ngƣời ca sĩ phải liệu chỗ lấy hơi trộm, sao cho câu hát 

không bị mất ý nghĩa và có thể hát đƣợc trọn câu. 

- Ngƣời ca sĩ cần phải tập hát trƣớc để làm quen với bài hát, để biết đƣợc chỗ nào 

cần lấy hơi. 

 

Bài Thực Tập : 

- Khởi đầu lấy hơi qua mũi, trong bài lấy hơi qua miệng thật tự nhiên. 

- Thể hiện rõ nét các nhạc sắc Sostenuto và Marcato. 

- Nhạc sắc Sostenuto : hát nƣơng nhẹ từng tiếng. 

- Nhạc sắc Marcato   : hát nhấn tiếng 
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Bài Thực Tập : 

- Lấy hơi trộm thật nhanh, nhẹ nhàng. 

- Thay đổi khẩu hình từ lớn rồi bẹt miệng rồi nhỏ gọn dần. 

 

 
 

Cƣớp hơi 
 

- Lấy hơi mạnh và nhanh khi bài hát ở cao trào, chủ yếu là bằng miệng.  

- Khi cƣớp hơi ngƣời nghe có thể nghe đƣợc tiếng rít mạnh. 

 

 

Bài Thực Tập : 

- Với nét nhạc đang vƣơn lên cao điểm rất mạnh. 

- Lấy hơi thật nhanh và đầy để có sức hát mạnh nhất  ff. 

 
 

 

Quan trọng của làn hơi 
 

-    Biết sử dụng làn hơi là một nghệ thuật rất tinh tế.  

 

.  Lúc nào cần lấy hơi, lúc nào không đƣợc. 

.  Lúc nào cần ngân dài hoặc ngắt hơi. 

.  Lúc nào cần đẩy hơi và vƣơn tiếng. 

 

-    Khi một câu hát chƣa trọn nghĩa hoặc còn nối tiếp, ta cần vƣơn tiếng ở cuối câu 

trƣớc khi bắt sang câu kế tiếp. 

 

 

Lời Ca 
 

- Sự quan trọng khi hát một bài ca là phải hát rõ lời. 

- Có hát rõ lời thì ngƣời nghe mới hiểu đƣợc ý nghĩa của bài hát. 

- Trong Phụng Vụ: Lời Ca (lyrics) chiếm vị thế ƣu tiên trên dòng nhạc (melody). 

- Nhạc ngoài đời cũng cần phát âm rõ lời ca để rót vào tai ngƣời nghe từng lời hay 

ý đẹp. 
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Phát Thanh 

 
- Âm thanh phát ra đƣợc là do hai giây thanh đới 

(vocal cords) nằm trong thanh quản (laryns). 

- Khi 2 giây thanh đới rung (đóng - mở) tạo ra 

âm thanh 

- Cao độ của âm thanh phát ra ảnh hƣởng bởi 

chiều dài, kích thƣớc (to - nhỏ) và độ rung 

(frequency) của hai giây thanh đới. 

- Thanh đới càng nhỏ phát thanh càng cao, càng 

lớn phát thanh càng trầm.  

       So sánh các giây đàn guitar sẽ hiểu rõ. 

- Thanh đới càng ngắn phát thanh càng cao, 

      càng dài càng trầm. 

 

 

Để có âm thanh mặt ngọt ngào 
- Cổ họng mở rộng vừa, hạ hàm dƣới xuống 

- Ðẩy hơi từ từ 

 

 Bài Thực Tập : 

- Ðƣa âm thanh lên ngang tầm mắt 

- Tạo giọng rung nhẹ nhàng ở những âm thanh ngân dài 

 

 
 

              A         a        a       a           a    a      a     a        a              a   a   a  a         a 

 

Để có âm thanh trầm 
 

- Cổ họng mở rộng để các vocal cords mở rộng: buông lỏng hàm dƣới. 

- Âm thanh ở âm khu ngực. Muốn âm thanh vang và ấm thì hơi vƣơn ngực lên để 

mở rộng. 

 

 Bài Thực Tập : 

.  Tập hát rời tiếng 

.  Tập giọng rung ngang ngực.  
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     -   Bài Thực Tập : 

.  Tập hát từng nhóm 3 nốt 

.  Hát rõ những từng nốt nhạc trầm 

 

 
Để có âm thanh cao 
 

- Cổ họng khép nhỏ lại để các vocal cords nhỏ và căng hơn: dằn cổ họng cho cứng 

hơn. 

- Âm thanh ở âm khu đầu (óc). Cần ép bụng để âm thanh phát ra mạnh hơn. Nếu 

hát lên cao mà không ép hơi, sẽ dễ bị rát cổ (vocal cords get burn)  khan tiếng. 

 

Bài Thực Tập : 

- Tập hát nhấn tiếng 

- Tập giọng mặt và chuyển giọng tự nhiên lên giọng cao  

- Ðƣa tiếng hát lên đầu mà âm thanh vẫn tròn vang 

 

 
 

 Bài Thực Tập : 

- Tập hát rõ tiếng 

- Tập giọng mặt và chuyển lên giọng đầu 

- Rung giọng ngọt ngào với âm lƣợng đều đặn. 

 
 

Để có âm thanh trầm - âm thanh cao 
 

Bài Thực Tập : 

- Tập hát rõ tiếng, vang tiếng từ âm thanh trầm 

- Chuyển lên giọng mặt 

- Rồi chuyển lên giọng óc một cách tự nhiên. 
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Lời Ca trong Tiếng Việt 
 

Vài điều nên biết về Tiếng Việt: 

 1. Tiếng Việt “đơn vận đa thanh” 

                có  “5 dấu 6 giọng” 

 2. Âm đóng nhiều hơn âm mở. 

            3.  Móc nối phụ âm đầu với nguyên âm đơn hoặc kép. 

            4. Móc nối nguyên âm với bán âm cuối. 

            5. Móc nối nguyên âm với các phụ âm. 

 

 

Cấu Tạo của Âm Tiết 

 
 

 
 

 

Thanh Điệu 

 

            Tiếng Việt độc vần, có 5 dấu, tạo ra 6 giọng 
 

- 5 dấu 6 giọng: ma, má , mà, mả, mã, mạ. 

- Thay đổi dấu là ý nghĩa thay đổi 

 

.   Ma  Bãi tha ma, ma quỉ 

.   Má  Ba má, đôi má hồng 

.   Mà  Mặn mà, vậy mà 

.   Mả  Cải mả 

.   Mã  Song mã, mã tấu 

.   Mạ  Lúa mạ, mạ vàng, lăng mạ 

 

                       Ngƣời miền Trung có chiều hƣớng dùng dấu hỏi nhi ều. 
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Sáu  thanh chia làm 2 loại: 
 

- Thanh đơn: không dấu, sắc và huyền.  

- Chỉ cần 1 nốt nhạc cũng rõ nghĩa. 

- Thanh kép: ngã, hỏi, nặng :  

      Thƣờng phải cần từ 2 nốt trở lên mới rõ chữ. 

 

- Tiếng Việt láy rất nhiều. Thƣờng thƣờng các bản nhạc không ghi hết những dấu 

láy, khi hát chúng ta phải tự thêm vào cho rõ nghĩa. 

- Cũng cần lƣu ý những bài hát có nhiều câu phiên khúc dùng chung một dòng 

nhạc. Chúng ta phải thêm thắt cho thích hợp. 

 

 

Bài Thực Tập : 

- Tập hát rõ tiếng, rõ dấu  

- Dấu ngã thƣờng ngân nga hơn dấu hỏi 

 

 
 

Dấu Hỏi - Dấu Ngã 
 

-  Dấu Hỏi: thƣờng láy chậm 

-  Dấu Ngã: láy nhanh hơn 

 

Bài Thực Tập : 

- Tập hát rõ tiếng, rõ dấu  

- Luyến láy trên các chữ có dấu hỏi, dấu ngã làm cho rõ chữ, rõ nghĩa. 
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Khép Âm 
 

Một đặc điểm quan trọng khác trong tiếng Việt là âm đóng nhiều hơn âm mở. 

 

- Những âm mở: Hoa, lá, mơ, thi ca... 

- Những âm đóng: Những, xin, xót... 

 

Âm Mở 
 

Âm mở: Vang (rung), to, dễ hát. 

 

Bài Thực Tập : 

- Mở khẩu hình lớn nhỏ theo từng nguyên âm 

- Tập hát rõ từng tiếng.  

 

 
 

Âm Đóng 
 

- Khi gặp những âm đóng, cần đóng âm (khép âm) một cách hợp tình hợp lý thì 

lời ca mới rõ và nghe mới hay. 

- Có 3 kiểu khép âm: 

 

.   Khép âm sớm 

.   Khép âm từ từ 

.   Khép âm chậm 

 

- Khép âm sớm: đóng âm ngay, không ngân trên nguyên âm. 

- Khép âm từ từ: ngân một chút trên nguyên âm, rồi từ từ đóng lại. 

- Riêng Ca đoàn không những cần khép âm đúng, mà còn cần khép âm đều. 

- Khép âm chậm: ngân dài trên nguyên âm, hết trƣờng độ mới đóng âm (ít dùng 

trong tiếng Việt; dùng trong tiếng Anh và ngoại ngữ khác) 
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- Khép âm sớm hay từ từ là tùy thuộc vào độ mở của miệng (do các nguyên âm) 

và các âm cuối. 

- Để biết đƣợc một chữ nên kép âm sớm hay từ từ, chúng ta cần biết sơ qua các 

nguyên âm và phụ âm của tiếng Việt. 

 

Chữ Việt 
 

- Ngoài thanh điệu (các dấu sắc hỏi ngã nặng..) ra, một chữ Việt thƣờng có 2 phần: 

 

.   Phụ Âm đầu 

.   Vần 

Thí dụ: 

.   ba = b + a       (a bờ a ba) 

.   banh = b + anh 

.   toan = t + oan 

.   thôi = th + ôi 

 

Bài Thực Tập : 

- Mở khẩu hình lớn nhỏ theo từng nguyên âm 

- Móc nối phụ âm đầu với từng nguyên âm. 

 

 
 

- Nhờ có các nguyên âm mà các chữ mới phát ra thành tiếng. 

- Ngƣời ta phân biệt 4 loại nguyên âm: 

.   Nguyên âm đơn 

.   Nguyên âm phức (kép) 

.   Âm đệm 

.   Bán âm (cuối) 

 

 

Khẩu Hình 
 

Tùy theo loại nguyên âm: 

 

- Miệng của ta mở hẹp hay rộng. 

- Miệng của ta mở tròn hay bẹt 

 

.   Khi bẹt miệng (môi), đầu lƣỡi chúng ta thƣờng nằm phía ngoài.  

.   Khi tròn miệng (môi), lƣỡi chúng ta thƣờng ở phía trong. 

 

 

 



Luyện Ca Ðể Có Tiếng Hát Tuyệt Vời 

14 

 

 

 

Nguyên Âm Đơn - Âm Ngắn 
 

Vị trí của Miệng 

 Vị trí của Lƣỡi 

      Mở rộng                          Mở vừa                          Mở hẹp 

    Hàng ngoài 

    (bẹt miệng) 
 

           E 

 

           Ê 

 

          I / Y 

    Hàng giữa 

     (bơi bẹt) 
 

           A(ă) 

 

           Ơ(â) 

 

          Ƣ 

    Hàng trong 

   (tròn miệng) 
 

           O 

 

           Ô 

 

           U 

 

 

Hai Nguyên Tắc Đóng Âm Sớm 
 

Nên đóng âm sớm: 

1. Chữ có nguyên âm đơn ngắn:  

.   Ă : khắp, thắp 

.   Â : âm thầm 

2. Chữ có nguyên âm đơn hẹp:  

.   i/y : xin, tình  

.   Ƣ : nhƣng, những 

.   U : chung, lún phún 

 

Bài Thực Tập : 

- Khép âm sớm trên các chữ : khắp, đây 

 

 
 

Bài Thực Tập : 

- Các nguyên âm : â, u, i của các chữ hân, chung, tình 

- Khép âm sớm trên các chữ này 
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Trƣờng Hợp Đặc Biệt 
 

Ă và Â: (ay và au) 

.   Lạy = Lậy 

.   Sau = Său 

.   Say = Săy 

.   Cháy = chắy 

.   Ngay = ngăy 

 

Gặp những trƣờng hợp này nên khép âm sớm 

 

Bài Thực Tập : 

- Các nguyên âm : ă – â với các chữ : này, đây, cháy, say  

- Ðể rõ từng chữ, cần khép âm sớm 

 

 
 

 

Phụ Âm Cuối 

 
Có 8 phụ âm cuối, đƣợc xếp thành 4 cặp: 

1. N, T: Phụ âm đầu lƣỡi & chân răng. 

      Td: Xin Chúa thƣơng xót chúng con 

2. M, P: Phụ âm môi. Td: làm, đẹp 

3. NH, CH: Phụ âm mặt lƣỡi.  

      Td: anh, thánh, chính, cách 

4. NG, C: Phụ âm cuống lƣỡi 

      Td: vằng, vặc 

Khi đi với nguyên âm hàng sau thì “ộc” tiếng: khóc, không, khúc 
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Phụ âm đầu lƣỡi và chân răng : N, T: 

 
.Khi khép âm, đƣa đầu lƣỡi lên chân răng. Hàm dƣới cũng đƣa lên từ từ, nhƣng hai môi 

không khép lại. 

Tránh khép âm quá chậm với cặp phụ âm này. 

 

Bài Thực Tập : 

- Phụ âm N, T sau các chữ : lên, bàn , xuân, hân hoan, con. 

- Nên khép âm sớm. 

 

 
 

 

Phụ âm môi : M, P: 

 
Hai môi khép, nhƣng hai hàm răng không khít nhau. Sau khi khép âm và đẩy hơi hai môi 

sẽ thấy rung nhẹ.  

Các chữ có phụ âm môi nếu khép sớm rồi đẩy hơi, nghe êm ái. 

 

Bài Thực Tập : 

  -  Phụ âm cuối là  m , p trong 2 chữ mềm, ấp, cần khép âm sớm 

 

 
 

 

 

Phụ âm mặt lƣỡi. : NH, CH: 
 

Có nhiều ngƣời đóng âm mặt lƣỡi không đƣợc. Thay vì dùng cả mặt lƣỡi lên vòm cứng, 

họ chỉ dùng đầu lƣỡi. 

 - Thánh > thán 

 - Anh > ăn 

  - Cánh > Cắn 
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Bài Thực Tập : 

- Phụ âm kép là nh, ch trong các chữ anh, danh 

- Chỉ dùng mặt lƣỡi mới đọc rõ ràng chữ anh và danh 

 

 
 

 

 

Phụ âm cuống lƣỡi : NG, C: 

 
Nếu không đi với các “nguyên âm hàng trong”, khi khép âm, chỉ đóng ở cuống lƣỡi, 

miệng không ngậm lại. 

Nếu đi với các nguyên âm hàng trong, hai môi phải bụm lại (ộc tiếng) 

 

 

Bài Thực Tập : 

- Phụ âm kép là ng, trong các chữ thương, trong, miệng, vang 

- Phụ âm kép là c, trong các chữ giấc, nức 

- Chỉ dùng cuống lƣỡi khé p âm các phụ â m cuối này. 

-  
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Giọng nói Miền Nam 

 
- Một số phụ âm cuối khó đọc cho ngƣời miền Nam: 

 

.   Mình = mền(h), hành = hằn(h) 

.   Dán = dáng, đoàn = đoàng, chắn = chắng 

.   Sát = sác; sót = soóc, cất = cấc 

 

Bài Thực Tập : 

- Tập đọc rõ các phụ âm cuối 

- Vận dụng cuống lƣỡi và mặt lƣỡi để đọc các phụ âm cuối cho rõ chữ. 

- Chữ “san, sát” đọc xong thì đƣa đầu lƣỡi lên chạm chân răng. 

 

 
 

 

Thêm 2 nguyên tắc khép âm sớm 

 
Nên đóng âm sớm: 

1. Chữ có nguyên âm ngắn: ă, â 

2. Chữ có nguyên âm hẹp: i/y, ƣ, u 

3. Chữ có nguyên âm ở Hàng Ngoài (e, ê, i/y) + phụ âm cuối là phụ âm mặt lƣỡi 

      (nh và ch): mệnh, tinh 

4. Chữ có nguyên âm ở Hàng Trong (o, ô, u) + phụ âm cuống lƣỡi (c và ng): ong, 

không, khúc 

 
Bài Thực Tập : 

- Khép âm ngay các chữ có nguyên âm : ă, â, ê, i, ô  

- Dùng cuống lƣỡi đọc phụ âm cuối : ng trên các chữ: chẳng, sống, trong 

- Dùng mặt lƣỡi đọc chữ : tình 
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Trƣờng Hợp Đặc Biệt 

 
ENH = ANH: 

.   Thánh > phát âm nhƣ “Thénh” 

.   Bánh > “Bénh” 

.   Khanh > “Khenh” 

Gặp những trƣờng hợp này nên khép âm sớm 

 

 

Bài Thực Tập : 

- Khép âm sớm 

- Chữ “bánh, thánh” đọc xong thì giữ mặt lƣỡi thấp, không bật lên chạm chân  

Răng. 

 

 
 

 

Nguyên Tắc Chung Về Đóng Âm 

 
- Mọi chữ đều có thể đóng âm sớm. 

- Đóng âm chậm khi cần vang, mạnh, hoặc đôi lúc lời ca ở qúa cao hoặc qúa trầm. 

- Nên đóng âm sớm:  

.   Khi hát nhanh 

.   Khi hát nhạc sắc vui, hân hoan. 

- Khi cần vƣơn tiếng, nên đóng âm trƣớc khi vƣơn. 

 

 
 

 

Âm Phức 

  
Khi 2 nguyên âm đi gần nhau tạo nên một kiểu phát âm đặc biệt: 

“Nguyên âm trƣớc + ơ” 

 

Vì phải thay đổi khẩu hình, những chữ có nguyên âm phức thƣờng khép âm từ từ 
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Nguyên Âm Chữ Việt 
- Nhờ có các nguyên âm mà các chữ mới phát ra thành tiếng. 

- Ngƣời ta phân biệt 4 loại nguyên âm: 

.   Nguyên âm đơn 

.   Nguyên âm phức 

.   Âm đệm 

.   Bán âm (cuối) 

 

Âm Phức: trƣờng hợp I (Âm phức mở) 

 
Khi các Nguyên âm hẹp (i/y, ƣ, u) đi với Nguyên âm A   
Thí dụ: 

1. I/Y + A: Chia  (phát âm là CHI + Ơ 

2. Ƣ + A : Mƣa (phát âm là MƢ + Ơ 

3. U + A : Chúa (phát âm là CHU + Ớ 

 
 

Âm Phức: trƣờng hợp II (Âm phức đóng) 
 

Khi các Nguyên âm Hẹp đi trƣớc Nguyên âm Vừa  

Thí dụ: 

1. I/Y + Ê : Thiên  

2. Ƣ + Ơ : Thƣơng  

3. U + Ô : Chuông 
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Bài Thực Tập : 

 

 
 

 

2 Điều nên nhớ về Âm Phức 

 
1. Đóng âm từ từ các Âm Phức. 

2. Phát âm Nguyên âm trƣớc nhƣ thƣờng, nhƣng Nguyên âm sau thì phát âm „ Ơ „ 

 

 

Âm Đệm 

 
Âm đệm đi trƣớc âm chính dùng cho việc mở khẩu hình (tròn môi) trƣớc khi phát âm 

âm chính. 

Thí dụ: TOAN  

Chữ O để tròn môi trƣớc khi đọc chữ A.  

Nếu không có chữ O sẽ đọc thành TAN 
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Có 2 âm đệm thƣờng gặp: U và O 

 Toe 

 Toán 

 Tuệ 

 Tuynh, Nguyên, Duyên 

Chú ý: khi hát, không ngân dài ở âm đệm. 

 

Bài Thực Tập : 

 

 

 
 

 

Bán Âm 

 
Bán âm: khi âm đóng là một Nguyên âm. 

 

Thí dụ :  

 

 CAO (âm chính là A, bán âm là O) 

 VƠI (âm chính là Ơ, bán âm là I) 

 YÊU (YÊ là âm phức, U là bán âm) 

             Các Bán Âm không đóng hẳn, nhƣng chỉ thu miệng nhỏ lại  
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Bán Âm: Có 2 loại 
 

1. Loại tròn môi O/U: khi đóng âm thì tròn môi lại. 

 

.   Táo 

.   Dầu, châu (au  khép âm sớm) 

 

2. Loại bẹt miệng i/y: khi đóng âm thì bẹt miệng hẹp lại. 

.   Ngời, Ngƣời, Đời 

.   Ngày (ay  khép sớm) 

 

Bài Thực Tập : 

 

 

 
 

 

Trƣờng hợp đặc biệt 

 
- Gi = dz  nhƣ phụ âm đầu (bẹt miệng) 

 

.   Gió = dzó 

.   Giây = dzây 

.   Giăng = dzăng 

 

Phụ Âm 

 
Có mấy phụ âm đầu, một số ngƣời miền Bắc phát âm không đúng, thƣờng theo thói quen 

của điạ phƣơng.  

Thí dụ: 

 - nó = ló (hay ngƣợc lại) 

 - trâu = châu hoặc tâu 

 - sáng = xáng 

 

Ngƣời miền Nam cũng có một số chữ, nhƣ:  

 - về = dzìa hoặc dzề, vào = dzào 

 - qua = wua 
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Phụ Âm Đầu 
 

Những phụ âm đầu hay bị sai: 

• L - N:  

 

.   Ðọc chữ “L” đầu lƣỡi cong chạm lên chân răng 

      .   Ðọc chữ “N” bằng  mặt lƣỡi 

 

         Thí dụ : 

                      .   Nó đẹp lắm 

                      .   Đó là lời Chúa 

                      .   Từ nay lòng con nhớ lời Mẹ tha thiết 

 

Những phụ âm đầu hay bị sai: 

• V: răng trên và môi dƣới, (vằng vặc) 

• R: réo rắt, ru  rung nhẹ, nghe nhƣ “dz” 

• R: run rẩy, rung rinh, rùng rợn   rung vừa. 

• R: các chữ Latin (Maria, Gabriel, vv..)  rung mạnh hơn. 

 

Những phụ âm đầu hay bị sai: 

• S (sao sáng): Đầu lƣỡi cong và vòm cứng 

• X (xanh xao): Đầu lƣỡi không cong 

• CH (chinh chiến): mặt lƣỡi  nhẹ (phát âm mạnh sẽ nghe nhƣ “S”) 

• TR (trong): Đầu lƣỡi bật ở vòm cứng 

     Thí dụ : 

                          .   Chiến tranh 

 

Những phụ âm đầu hay bị sai: 

• Những em sinh ở Mỹ thƣờng nói sai chữ “TH”, nghe tiếng “gió” nhƣ “X”. 

             Thí dụ :                                                              

                           .   Thương 

 

Bài Thực Tập : 

- Cố gắng phát âm rõ các chữ khoanh tròn bên dƣới 

- Dùng mặt lƣỡi - cuống lƣỡi hay đầu lƣỡi cho thích hợp 
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Nguyên Âm Đơn 
 

 
Vị trí của Miệng 

 

 Vị trí của Lƣỡi 

      Mở rộng                          Mở vừa                          Mở hẹp 

    Hàng ngoài 

    (bẹt miệng) 

 

 

           E 

 

           Ê 

 

          I / Y 

    Hàng giữa 

     (bơi bẹt) 

 

 

           A(ă) 

 

 

           Ơ(â) 

 

 

          Ƣ 

    Hàng trong 

   (tròn miệng) 

 

 

           O 

 

           Ô 

 

           U 

 

 
Bài Thực Tập : 

 

 

       E        a       o      oâ             u               Mu       moâ         mo             ma 

 
 

Nguyên Âm Kép 
- Ngƣời 

            - Chúa 

            - Toan 

            - Nguyên 

 

• Âm phức 

• Âm đệm  

• Âm cuối 
 

 

Âm Phức 

 
Phát âm đặc biệt: âm trƣớc + ơ 

1. Phức Mở:  

Những nguyên âm đơn mở hẹp + A 

• I/Y + A  : Chia, vía 

• Ƣ + A             : Chƣa, đƣa 

• U +  A   : Chúa 
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2. Phức Đóng: 

Nguyên âm đơn hẹp + vừa (cùng hàng) 

• I/Y + Ê : Thiên, nguyên 

• Ƣ + Ơ  : Thƣơng 

• U + Ô  : Chuông, thuộc 

 

Âm Đệm 

 
Tròn môi trƣớc khi phát âm 

• O : TOAN 

• U : TUÂN 

 

Bẹt môi trƣớc khi phát âm: 

• I : Gian , Gió 

 

 

Bán Âm Cuối 

 
Âm khép là một Nguyên âm 

1. Bẹt miệng   : I/Y (Cƣời, cây) 

2. Tròn môi    : O/U (Cao, câu) 

 

Bốn Cặp Phụ Âm Cuối 

 
1. N – T        : đầu lƣỡi lên chân răng (xin, xót) 

2. M – P       : môi (đêm, khắp) 

3. NH – CH  : mặt lƣỡi (thanh, cách) 

4. NG – C     : cuối lƣỡi (thƣơng, khác) 
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II. Thöïc Taäp Luyeän Gioïng 

 

 

        Luyện Giọng Ðơn Ca 

 

 

 

 

         Luyeän gioïng maët vaø gioïng ñaàu (gioïng oùc) 

    

 

 

          Luyeän gioïng maët vaø gioïng ngöïc 

 

 

 

 

          Luyện Giọng Hợp Ca 
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           Thay ñoåi Nhaïc saéc : Rôøi tieáng vaø Nhaán tieáng 
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        Thay ñoåi khaåu hình : Nhoû  - Lôùn  
 

 
 

 

       Vöøa thay ñoåi khaåu hình vöøa thay ñoåi nhaïc saéc 

    

 
                

 

         Haùt luyeáân laùy – Thay ñoåi khaåu hình 

 

 

 

        Hát Liền Tiếng 
 

 
 

                                Haùt roõ raøng töøng chöõ 
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                                                    Haùt Rôøi Tieáng    

                                   

 

 

   

    

 

 

 

 

 

                           Vò trí ñaàu löôõi – Maët löôõi – Cuoáng löôõi  

 

 

 



  Luyện Ca Ðể Có Tiếng Hát Tuyệt Vời 

31

 
 

                       Haùt Nhaán tieáng – Rôøi tieáng - nheï daàn 

                                    
 

 

                                        Haùt lôùn daàn – nhoû daàn       

 

  
 
                            

                                         Haùt  lieàn tieáng – lôùn daàn 
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                                               Kheùp aâm töø töø 

 

 

                             Kheùp aâm nhanh – chaäm lieân tieáp 

 

 
 

 

                              Haùt gioïng ngöïc – gioïng maët – gioïng ñaàu 
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                Haùt nöông nheï vaø nhaán tieáng chuyeån leân gioïng ñaàu 

 

 

 

             Haùt nhaán tieáng töøng nhoùm 3 noát – Rôøi tieáng 

 

 

       

         Haùt phoái hôïp nhoùm noát vaø rôøùi tieáng   

    

 
 

                Haùt nhaán tieáng töøng noát coù Marcato 

 

 
                

                  Haùt vôùi ñaàu löôõi vaø maët löôõi 
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III. Thöïc Taäp Ca Haùt 

Nguoàn Vui Ôn Thaùnh 

                                                           Nhaïc : Amazing Grace 

                                                                                                  Lôøi :  Lm.Traàn Cao Töôøng 

                                                                                                            Lm. Phaïm Vaên Tueä 
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Hoàng AÂn Chuùa Bao La 

 

                                                                                    Thieän Caåm  
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OÂi Nhieäm Maàu 

                                           

                                                                                                            Xuaân Töôûng 
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Ca Dao Meï Dòu Hieàn 
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Xin Vaâng 
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                                                Bôø Ñaù Xanh Taï Toäi 
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                     Laéng Nghe Lôøi Chuùa 

                                                             Nguyeãn Duy 
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                              Chuoãi Ngoïc Vaøng Kinh 

                                                             

                                                           Phaïm Ñöùc Huyeán 
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